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	KHOA LUẬT - NỘI VỤ
	Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2022  

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/6



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024

HỌC KỲ: I

(Áp dụng  trong 18 tuần học từ ngày 28 tháng 8 năm  2023 đến ngày 29 tháng12 năm 2023)

1. Lớp: Trung cấp Pháp luật K10A + B2: Học các buổi chiều

	
	Thứ 2

(P.303B6)
	Thứ 3

(P.303B6)
	Thứ 4

(P.303B6)
	Thứ 5

(P.303B6)
	Thứ 6

(P.303B6)

	T6
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	
	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T7
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	Luật Môi trường
	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T8
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Luật Môi trường
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T9
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Luật Tố tụng dân sự
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực



	T10
	
	
	Luật Tố tụng dân sự


	
	


* Ghi chú: 
- Học phần: Nghiệp vụ công chứng, chứng thực kết thúc ở tuần số 11. Từ tuần 12 - 13 tiết 1 – 4 thay bằng học phần Nghiệp vụ giải quyết Khiếu Nại tố cáo và xử lý VPHC. Từ tuần 14 – 15 tiết 1- 4 thay bằng học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật.

- Các học phần : Luật Môi trường, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình kết thúc ở tuần số 15. Từ tuần thứ 16 học đẩy các môn Kỹ năng và nghiệp vụ đáp ứng đủ số tiết theo chương trình ở cuối tuần số 18 ( có thời khóa biểu từ tuần 16 đến tuần 18 bổ xung kèm theo)
	
	Thứ 2

(P.303B6)
	Thứ 3

(P.303B6)
	Thứ 4

(P.303B6)
	Thứ 5

(P.303B6)
	Thứ 6

(P.303B6)

	T6
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng

	T7
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng

	T8
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	

	T9
	
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	
	


2. Lớp Trung cấp Pháp luật K10B1: Học các buổi chiều

	
	Thứ 2

(P.304B6)
	Thứ 3

(P.304B6)
	Thứ 4

(P.304B6)
	Thứ 5

(P.304B6)
	Thứ 6

(P.304B6)

	T6
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	
	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T7
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	Luật Môi trường
	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T8
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Luật Môi trường
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	T9
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Luật Tố tụng dân sự
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực



	T10
	
	
	Luật Tố tụng dân sự


	
	


* Ghi chú: 
- Học phần: Nghiệp vụ công chứng, chứng thực kết thúc ở tuần số 11. Từ tuần 12 - 13 tiết 1 – 4 thay bằng học phần Nghiệp vụ giải quyết Khiếu Nại tố cáo và xử lý VPHC. Từ tuần 14 – 15 tiết 1- 4 thay bằng học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật.

- Các học phần : Luật Môi trường, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình kết thúc ở tuần số 15. Từ tuần thứ 16 học đẩy các môn Kỹ năng và nghiệp vụ đáp ứng đủ số tiết theo chương trình ở cuối tuần số 18 ( có thời khóa biểu từ tuần 16 đến tuần 18 bổ xung kèm theo)
	
	Thứ 2

(P.304B6)
	Thứ 3

(P.304B6)
	Thứ 4

(P.304B6)
	Thứ 5

(P.304B6)
	Thứ 6

(P.304B6)

	T6
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng

	T7
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng

	T8
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	

	T9
	
	Kỹ năng HCVP và nghiệp vụ VTLT
	
	
	


	
	Sơn La, ngày 24 tháng 8 Năm 2023

	
	PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lò Thị Minh Hậu


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	1.Lớp Trung cấp Pháp luật K10A + B2

	Học phần
	Giảng viên

	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Lường Thị Hồng Lâm

	Luật Môi trường
	Trịnh Thị Phương Thảo

	Luật Tố tụng dân sự
	Lò Thị Việt Hà

	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Lò Thị Thu Hoa

	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực
	Chu Diệu Huyền

	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Trịnh Tuấn Hùng

	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	Lò Thanh Thùy

	Kỹ năng hành chính văn phòng và nghiệp vụ VTLT
	Quàng Văn Bằng

	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Lò Thị Thu Hoa

	2. Lớp Trung cấp Pháp luật K10B1

	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Lò Thị Thu Hoa

	Luật Môi trường
	Bùi Thị Thơm

	Luật Tố tụng dân sự
	Lường Thị Hồng Lâm

	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	Lường Thị Hồng Lâm

	Nghiệp vụ công chứng, chứng thực
	Nguyễn Trọng Chính

	Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý VPHC
	Đào Thị Bích Thu

	Kỹ năng tư vấn pháp luật
	Trịnh Thị Phương Thảo

	Kỹ năng hành chính văn phòng và nghiệp vụ VTLT
	Lê Thị Huyền

	Kỹ năng đàm phán, ST, ký kết và thực hiện hợp đồng
	Nguyễn Trọng Chính



Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024

HỌC KỲ: II

(Áp dụng từ ngày 2 tháng 1 năm  2024  đến ngày 7 tháng 6  năm 2024)

1. Lớp: Trung cấp Pháp luật K10A + B2: Học các buổi chiều

	
	Thứ 2

(P.303B6)
	Thứ 3

(P.303B6)
	Thứ 4

(P.303B6)
	Thứ 5

(P.303B6)
	Thứ 6

(P.303B6)

	T6
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T7
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T8
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T9
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD


* Ghi chú: Thực tập cơ sở 

- Thời gian: 6 tuần (Dự kiến từ ngày 25/3/2024  đến ngày 11/5/2024)
2. Lớp Trung cấp Pháp luật K10B1: Học các buổi chiều

	
	Thứ 2

(P.304B6)
	Thứ 3

(P.304B6)
	Thứ 4

(P.304B6)
	Thứ 5

(P.304B6)
	Thứ 6

(P.304B6)

	T6
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T7
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T8
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD

	T9
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD


* Ghi chú: Thực tập cơ sở 

- Thời gian: 6 tuần (Dự kiến từ ngày 25/3/2024  đến ngày 11/5/2024)
	
	Sơn La, ngày 24  tháng 8  Năm 2023

	
	PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lò Thị Minh Hậu


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	1.Lớp Trung cấp Pháp luật K10A + B2

	Học phần
	Giảng viên

	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Bùi Thị Thu Hà

	Thực tập tại cơ sở
	

	Thi tốt nghiệp
	

	2.Lớp Trung cấp Pháp luật K10B1

	Kỹ năng soạn thảo một số VBHCTD
	Đào Thị Bích Thu

	Thực tập tại cơ sở
	

	Thi tốt nghiệp
	



Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi
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